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MÔN HỌC

AN TOÀN ĐIỆN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG TP HỒ CHÍ MINH
KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ

Ths. CAO VĂN TUẤN 

GIẢNG VIÊN KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ

ĐT, ZALO: 0907 907 093

EMAIL: CAOVANTUAN@LTTC.EDU.VN

PHÂN TÍCH AN TOÀN 

TRONG MẠNG ĐIỆN ĐƠN GIẢN 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG TP HỒ CHÍ MINH
KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ

Ths. CAO VĂN TUẤN 

GIẢNG VIÊN KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ

ĐT, ZALO: 0907 907 093

EMAIL: CAOVANTUAN@LTTC.EDU.VN
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BÀI GIẢNG AN TOÀN ĐIỆN

PHÂN TÍCH AN TOÀN TRONG MẠNG ĐIỆN ĐƠN GIẢN 

0.4 ÷ 35  kV 110 ÷ 500  kV
22 ÷ 110 kV

6 ÷ 36 kV

400/230 V thường gọi điện áp thiết bị 380/220 V 

BÀI GIẢNG AN TOÀN ĐIỆN

PHÂN TÍCH AN TOÀN TRONG MẠNG ĐIỆN ĐƠN GIẢN 

MẠNG ĐIỆN 3 PHA
380/220 V 

MẠNG ĐIỆN 1 PHA
220 V 
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BÀI GIẢNG AN TOÀN ĐIỆN

PHÂN TÍCH AN TOÀN TRONG MẠNG ĐIỆN ĐƠN GIẢN 

MẠNG ĐIỆN 1 PHA
220 V 

MẠNG ĐIỆN 3 PHA
380/220 V 

BÀI GIẢNG AN TOÀN ĐIỆN

PHÂN TÍCH AN TOÀN TRONG MẠNG ĐIỆN 1 PHA

Người chạm trực tiếp vào 2 dây của mạng điện

Ít xảy ra

Là trường hợp nguy hiểm nhất

Dòng điện qua người có trị số lớn nhất:
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BÀI GIẢNG AN TOÀN ĐIỆN

PHÂN TÍCH AN TOÀN TRONG MẠNG ĐIỆN 1 PHA

Người chạm trực tiếp vào dây pha của mạng điện

Dòng điện qua người phụ thuộc vào điện áp của mạng điện, điện trở
người, điện trở nền (cách điện chân và nền đất)

Toàn bộ điện áp sẽ đặt lên người. Dòng

điện qua người có trị số là:

BÀI GIẢNG AN TOÀN ĐIỆN

PHÂN TÍCH AN TOÀN TRONG MẠNG ĐIỆN 1 PHA

Người chạm trực tiếp vào dây pha của mạng điện
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BÀI GIẢNG AN TOÀN ĐIỆN

PHÂN TÍCH AN TOÀN TRONG MẠNG ĐIỆN 1 PHA

Người chạm trực tiếp vào dây trung tính của mạng điện

Điện áp sẽ đặt lên người bé. Tùy vào vị

trí chạm gần hay xa nguồn:

BÀI GIẢNG AN TOÀN ĐIỆN

PHÂN TÍCH AN TOÀN TRONG MẠNG ĐIỆN 1 PHA

Người chạm trực tiếp vào dây trung tính của mạng điện

Điện áp sẽ đặt lên người có thể gây nguy hiểm:



3/27/2021

6

BÀI GIẢNG AN TOÀN ĐIỆN

PHÂN TÍCH AN TOÀN TRONG MẠNG ĐIỆN 3 PHA

Người chạm trực tiếp vào 2 dây pha của mạng điện

Là trường hợp nguy hiểm

nhất vì U là điện áp dây của

mạng điện có giá trị lớn

BÀI GIẢNG AN TOÀN ĐIỆN

PHÂN TÍCH AN TOÀN TRONG MẠNG ĐIỆN 3 PHA

Người chạm trực tiếp vào 1 dây pha và dây trung tính

Là trường hợp nguy hiểm

vì U là điện áp pha có thể

gây chết người
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BÀI GIẢNG AN TOÀN ĐIỆN

VÍ DỤ

Phân tích sự an toàn khi

chạm trực tiếp trong hình vẽ.

Biết nguồn điện có điện áp

hiệu dụng 220V/380V

(127V/220V, 230V/400V,

380V/660V); Rng = 1500Ω

(1000 – 10000 Ω).

BÀI GIẢNG AN TOÀN ĐIỆN

PHÂN TÍCH AN TOÀN TRONG MẠNG ĐIỆN 3 PHA

Người chạm trực tiếp vào dây pha của mạng điện

Là trường hợp thường xảy ra. U là điện áp dây nên tương tự như

trong mạng 1 pha
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BÀI GIẢNG AN TOÀN ĐIỆN

PHÂN TÍCH AN TOÀN TRONG MẠNG ĐIỆN ĐƠN GIẢN 

BÀI GIẢNG AN TOÀN ĐIỆN

CHỐNG CHẠM ĐIỆN TRỰC TIẾP
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BÀI GIẢNG AN TOÀN ĐIỆN

CHỐNG CHẠM ĐIỆN TRỰC TIẾP

BÀI GIẢNG AN TOÀN ĐIỆN

CHỐNG CHẠM ĐIỆN TRỰC TIẾP
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BÀI GIẢNG AN TOÀN ĐIỆN

CHỐNG CHẠM ĐIỆN TRỰC TIẾP

BÀI GIẢNG AN TOÀN ĐIỆN

CHỐNG CHẠM ĐIỆN GIÁN TIẾP
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BÀI GIẢNG AN TOÀN ĐIỆN

CHỐNG CHẠM ĐIỆN GIÁN TIẾP

BÀI GIẢNG AN TOÀN ĐIỆN

CHỐNG CHẠM ĐIỆN GIÁN TIẾP
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BÀI GIẢNG AN TOÀN ĐIỆN

CHỐNG CHẠM ĐIỆN GIÁN TIẾP

BÀI GIẢNG AN TOÀN ĐIỆN

ÔN TẬP

NỘI DUNG ÔN TẬP

Câu 1. Tính toán dòng điện qua người trong
các trường hợp cụ thể?

Câu 2. Trình bày một số biện pháp phòng tránh
chạm điện trực tiếp?

Câu 3. Trình bày một số biện pháp phòng tránh
chạm điện trực tiếp?


